
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.73.03.58.0CÐ CĐT 23B14/12/2005CườngNguyễn03072310981

4.23.04.59.0CÐ CĐT 23B14/08/2002CườngPhạm Cao03072310992

0.00.00.01.0CÐ CĐT 23B09/09/2005ĐạtNguyễn Công03072311043

5.24.05.510.0CÐ CĐT 23B17/05/2005ĐăngBùi Hải03072311054

6.26.05.510.0CÐ CĐT 23B20/01/2005ĐứcNguyễn Huỳnh03072311085

4.54.04.09.0CÐ CĐT 23B24/08/2005HậuLê Tần03072311106

3.32.03.59.0CÐ CĐT 23B13/05/2005HuyLê Trần Gia03072311137

4.03.04.09.0CÐ CĐT 23B15/09/2005HưngNguyễn Quốc03072311168

5.76.05.07.0CÐ CĐT 23B23/01/2005KhánhLê Duy03072311189

5.86.05.08.0CÐ CĐT 23B04/08/2005KhoaNguyễn Ngọc Anh030723111910

5.24.05.510.0CÐ CĐT 23B24/06/2005KhôiLê Đăng030723112111

2.72.03.53.0CÐ CĐT 23B01/09/2004LộcNguyễn Phú030723112612

0.00.03.54.0CÐ CĐT 23B01/02/2005LộcTrương Văn030723112713

0.00.03.56.0CÐ CĐT 23B05/01/2005LợiNguyễn Đức030723112814

4.02.05.010.0CÐ CĐT 23B18/07/2005LựcNguyễn Tấn030723113015

0.00.00.00.0CÐ CĐT 23B05/10/2005MẫnHuỳnh Công030723113116

3.01.04.09.0CÐ CĐT 23B07/08/2005MinhNguyễn Khánh030723113217

2.72.03.05.0CÐ CĐT 23B03/06/2005PhiTrương Quốc030723113918

4.22.05.510.0CÐ CĐT 23B24/10/2003PhúHuỳnh Nhật030723114119

3.32.03.59.0CÐ CĐT 23B30/10/2005PhúcLê Hoàng030723114220

3.32.03.59.0CÐ CĐT 23B23/01/2005PhúcLê Hoàng030723114321

0.00.04.58.0CÐ CĐT 23B11/02/2004PhươngTrần Đăng030723114522

2.61.03.57.0CÐ CĐT 23B15/02/2005QuyếnMai Văn030723115423

0.00.04.09.0CÐ CĐT 23B18/12/2005QuýNgô Anh030723115624

5.25.04.59.0CÐ CĐT 23B06/10/2005TấnNguyễn Phúc030723115925

3.51.05.010.0CÐ CĐT 23B19/01/2005TháiTrần Duy030723116126

4.44.04.08.0CÐ CĐT 23B02/06/2004ThếNguyễn Như030723116327

3.51.05.010.0CÐ CĐT 23B25/12/2005ThịnhBùi Phúc030723116528

4.02.05.010.0CÐ CĐT 23B11/09/2005ThọNguyễn Hữu030723116829

4.54.04.57.0CÐ CĐT 23B17/08/2004ThuậnNguyễn Minh030723116930

2.51.03.56.0CÐ CĐT 23B06/09/2005TínNgô Trọng030723117231

3.52.04.09.0CÐ CĐT 23B07/07/2005TríTrương Quang030723117532

3.63.04.05.0CÐ CĐT 23B26/12/2005TúTrần Văn030723117933
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5.45.05.09.0CÐ CĐT 23B17/10/2005VĩLai Tông030723118134

4.23.04.59.0CÐ CĐT 23B13/06/2005VõNgô Ngọc030723118235

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.35.05.08.0CÐ CĐT 22A13/01/2004HuyPhạm Tấn030722103636

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.15.05.06.0CÐ CĐT 22A11/01/2002PhongNguyễn Trịnh Thanh030722105937

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.45.05.09.0CÐ CĐT 22A06/01/2004SĩPhạm Tấn030722106938

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.45.05.09.0CÐ CĐT 22A18/06/2004TuấnNgô Thanh030722109339

HG-
CÐCĐT22B-

VLĐC
0.00.05.06.0CÐ CĐT 22B17/07/2004ĐạtTrần Tấn030722112940

3.71.05.510.0CÐ CĐT 23C10/10/2005BảoNguyễn Quốc030723118541

4.54.04.09.0CÐ CĐT 23C15/11/2005BảoTrần Quốc030723118642

2.81.03.59.0CÐ CĐT 23C29/07/2005CườngNguyễn Văn030723118943

4.74.04.59.0CÐ CĐT 23C22/04/2005DuẩnNguyễn Đình030723119144

5.15.04.58.0CÐ CĐT 23C02/04/2005DuyKhưu Thanh030723119245

2.21.03.53.0CÐ CĐT 23C13/06/2005ĐạtĐỗ Văn030723119746

4.34.04.07.0CÐ CĐT 23C16/12/2005ĐăngPhan Nguyễn Hoàng030723120047

3.21.04.59.0CÐ CĐT 23C19/06/2004HiếuDương Thanh030723120348

3.83.04.07.0CÐ CĐT 23C15/03/2005HiếuPhạm Phan Chí030723120649

2.72.02.57.0CÐ CĐT 23C03/09/2005HòaNguyễn Tiến030723120750

3.01.04.57.0CÐ CĐT 23C12/02/2005HuyBùi Quang030723120851

0.00.04.09.0CÐ CĐT 23C06/09/2005HuyDương Văn Quốc030723120952

3.32.04.07.0CÐ CĐT 23C12/04/2005HuyNguyễn Gia030723121153

4.54.04.09.0CÐ CĐT 23C19/03/2005KhangDương Hoài030723121554

5.24.05.510.0CÐ CĐT 23C20/11/2005KiênNguyễn Trung030723122055

3.32.04.55.0CÐ CĐT 23C05/04/2005Lân
Nguyễn Thái Bảo
Hoàng

030723122256

3.51.05.010.0CÐ CĐT 23C07/06/2005LongTrần Hoàng030723122457

3.32.03.59.0CÐ CĐT 23C12/10/2005PhátLê Đặng Minh030723123558

2.31.03.54.0CÐ CĐT 23C20/10/2005TàiLê Anh030723124259

3.52.04.57.0CÐ CĐT 23C27/11/2004TâmNguyễn Hoàng Nhất030723124360

0.00.04.59.0CÐ CĐT 23C23/05/2005TâmTrần Quốc030723124461

3.72.05.07.0CÐ CĐT 23C03/06/2005TâyTrần Ngọc030723124562

3.52.04.09.0CÐ CĐT 23C03/08/2005ThanhLê Tuấn030723124763

2.11.03.04.0CÐ CĐT 23C04/09/2005ThuậnTrần Trương Kim030723125164

6.57.05.010.0CÐ CĐT 23C20/11/2005ThyNguyễn Xuân030723125365

3.83.03.59.0CÐ CĐT 23C24/08/2005TiếnTrần Ngọc Tân030723125666

3.83.03.59.0CÐ CĐT 23C16/11/2005TrườngĐặng Quang030723126267

3.83.04.07.0CÐ CĐT 23C19/06/2005TuấnNguyễn Anh030723126568

0.00.00.00.0CÐ CĐT 23C07/12/2005VinhHồ Đỗ Hoàng030723127069
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L2
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5.25.04.59.0CÐ CĐT 23C01/01/1999AnhNguyễn Ngọc Tuấn030723127170

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.04.05.010.0CÐ CĐT 22A20/05/2003AnNguyễn Trần Quốc030722100271

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.04.05.010.0CÐ CĐT 22A11/02/2004QuốcÔng Phú030722106772

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.25.05.07.0CÐ CĐT 22A09/11/2004ThànhNguyễn Hữu030722107573

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 05 tháng 03 năm 2024
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